[bookmark: _GoBack]Câu 1: Vi khuẩn có kích thước như thế nào?
1. Nhỏ.
2. Rất nhỏ.
3. Lớn.
4. Rất lớn.
Câu 2: Các nhà khoa học làm thế nào để nhìn thấy vi khuẩn?
1. Quan sát bằng mắt thường.
2. Quan sát bằng kính lúp.
3. Quan sát bằng kính hiển vi.
4. Quan sát bằng ống nhòm.
Câu 3: Vi khuẩn sống ở đâu?
1. Bề mặt bẩn.
2. Ở khắp mọi nơi.
3. Trong cơ thể người.
4. Trên bề mặt thức ăn.
Câu 4: Kính hiển vi để quan sát vi khuẩn cần có đặc điểm gì?
1. Có tiêu cự nhỏ.
2. Có tiêu cự lớn.
3. Có độ phóng đại nhỏ.
4. Có độ phóng đại lớn.
Câu 5: Trên 1 cm2 da của người bình thường có bao nhiêu vi khuẩn?
1. 40 000 vi khuẩn.
2. 4000 vi khuẩn.
3. 400 000 vi khuẩn.
4. 400 vi khuẩn.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây mô tả đúng kích thước của vi khuẩn khi nhìn bằng mắt thường?
1. Nhỏ như sợi tóc.
2. Nhỏ như quả trứng.
3. Nhỏ như một dấu chấm.
4. Nhỏ không nhìn thấy được.
Câu 7: Vi khuẩn thường không có hình dạng như thế nào?
1. Hình khối.
2. Hình cầu.
3. Hình xoắn.
4. Hình que.
Câu 8: Để quan sát và chụp lại được hình ảnh của vi khuẩn, người ta phải dùng kính hiển vi có độ phóng đại bao nhiêu?
1. Hàng chục lần.
2. Hàng trăm lần.
3. Hàng nghìn lần.
4. Hàng tỷ lần.
Câu 9: Những hình ảnh mà chúng ta quan sát về vi khuẩn được chụp từ đâu?
1. Máy ảnh.
2. Kính hiển vi.
3. Điện thoại.
4. Laptop.
Câu 10: Việc làm nào có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn gây bệnh cho con người?
1. Làm sạch nơi ở, nơi làm việc.
2. Nặn mụn bằng tay.
3. Đeo găng tay khi tiếp xúc với đất.
4. Sử dụng thức ăn được nấu chín.
